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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 360/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Việt Trì, ngày 04 tháng 02 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH  

V/v phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng ñiện quan trọng và phương án  
cấp ñiện khi thiếu nguồn ñiện năm 2008 trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ  

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật ðiện lực ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 105/2005/Nð-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðiện lực; 

Căn cứ Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc thực hiện tiết kiệm ñiện trong sử dụng ñiện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 80/2006/Qð-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt chương trình tiết kiệm ñiện giai ñoạn 2006 - 2010; 

Xét ñề nghị của Sở Công nghiệp tại Tờ trình 46/TTr-SCN ngày 23/01/2008, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng ñiện quan trọng và phương án 
cấp ñiện khi thiếu nguồn ñiện năm 2008 trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ, như phụ biểu kèm 
theo. 

 

ðiều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Công 
nghiệp, ðiện lực Phú Thọ, UBND các huyện, thành, thị và các ñơn vị liên quan căn 
cứ Quyết ñịnh thực hiện. 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  

ðặng ðình Vượng (ñã ký) 

 

 



Số 5 - 31 - 01 - 2008 CÔNG BÁO 27

 

Biểu mẫu 1 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ðIỆN QUAN TRỌNG NĂM 2008  

(Kèm theo Quyết ñịnh số 360/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2008                               
của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) 

P sử dụng (MW) 

TT Tên khách hàng Bình 
thường 

Cao 
ñiểm 

Thấp 
ñiểm 

Khách 
hàng 

không lắp 
công tơ 3 

giá 

TBA cấp 
ñiện 

ðường 
dây 
cấp 
ñiện 

Phương 
thức 
cấp 
ñiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  
 Toàn tỉnh Phú Thọ  100.203 85.650 87.042 1.987    
I TP Việt Trì  66.989 58.729 62.756 1.917    
1 Tỉnh ủy Phú Thọ    0.16 Trạm 

110/35/6kV - 
E41  
 

Lộ 676 

2 HðND, UBND 
tỉnh Phú Thọ 

   0.062 Trạm 
110/35/6kV - 
E41  
 

Lộ 676 

3 Bệnh viện tỉnh            
Phú Thọ  

   0.544 Trạm 35/6kV 
TG 
M.Phương 

Lộ 676 

Ưu tiên 
không 

cắt 
giảm 

CS khi 
thiếu 
nguồn 
ñiện 

4 ðài PTTH tỉnh            
Phú Thọ  

   0.13 Trạm 
110/35/6kV - 
E41  
 

Lộ 676 

5 Bộ Tư lệnh Quân 
khu II 

   0.65 Trạm 35/6kV 
TG 
M.Phương 

Lộ 673 

6 Bộ Chỉ huy quân 
sự tỉnh PT 

   0.018 Trạm 35/6kV 
TG 
M.Phương 

Lộ 675 

7 Công an tỉnh                
Phú Thọ 

   0.0333 Trạm 
110/35/6kV - 
E41  
 

Lộ 676 

8 Bưu ñiện tỉnh                 
Phú Thọ  

   0.225 Trạm 
110/35/6kV - 
E41  
 

Lộ 671 

9 Báo Phú Thọ     0.015 Trạm 
110/35/6kV - 
E41  
 

Lộ 475 

Cắt 
giảm 
công 
suất 

(chỉ sử 
dụng ở 
mức tối 
thiểu) 
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Psử dụng (MW) 

TT Tên khách hàng Bình 
thường 

Cao 
ñiểm 

Thấp 
ñiểm 

Khách 
hàng 

không lắp 
công tơ 3 

giá 

TBA cấp 
ñiện 

ðường 
dây 
cấp 
ñiện 

Phương 
thức 
cấp 
ñiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  
10 CTTNHH Nhà 

nước 1 thành viên 
cấp nước Phú Thọ  
 

1.2 0.02 1.2  Trạm 35/6kV 
TG 
M.Phương 

Lộ 675 

11 Công ty CP hóa 
chất Việt Trì 

3.8 3.5 3.8  Trạm 
110/35/6kV - 
E41  
 

Lộ 
675, 
674 

12 Khu công nghiệp 
Thụy Vân (Công 
ty TNHH thép 
Cửu Long mở 
rộng sản xuất thép 
12,65MW) 
 

33.057 27.964 30.153  Trạm 
110/35/22kV 
- E46  
 

Lộ 
371, 
375 

13 Cụm công nghiệp 
Bạch Hạc 

3 3 2.313  Trạm 
110/35/22kV 
- E46  
 

Lộ 471 

14 Công ty CP dệt 
Vĩnh Phú  

2.4 1.8 2.4  Trạm 35/6kV 
TG 
M.Phương 

Lộ 
373, 
374  
 

15 Công ty HH 
Pangrim Neotex  

10.4 9.8 9.5  Trạm 
110/35/6kV - 
E41  
Trạm 35/6kV 
TG 
M.Phương 

Lộ 
374, 
373  
Lộ 376 

16 Cty TNHH 
MIWON Việt 
Nam  

6.5 6.35 6.23  Trạm 
110/35/6kV - 
E41 

Lộ 375 

17 Công ty giấy                  
Việt Trì  

5.8 5.7 6.5  Trạm 
110/35/6kV - 
E41 

Lộ 377 

18 Công ty bia rượu 
Viger 

0.415 0.355 0.380  Trạm 
110/35/6kV - 
E41 

Lộ 677 

Cắt 
giảm 
công 
suất 
theo 
hợp 
ñồng 
mua 
bán 
ñiện 
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Psử dụng (MW) 

TT Tên khách hàng Bình 
thường 

Cao 
ñiểm 

Thấp 
ñiểm 

Khách 
hàng 

không 
lắp 

công tơ 
3 giá 

TBA cấp ñiện 
ðường 
dây cấp 

ñiện 

Phương 
thức  
cấp 
ñiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

19 Công ty CP bia 
Hồng Hà  

0.417 0.24 0.28  Trạm 110/35/6kV- 
E41 

Lộ 676  

20 Khu di tích lịch sử 
ðền Hùng  

   0.08 Trạm 35/6kV TG 
M.Phương 

Lộ 673 Chỉ ưu 
tiên 

trong 
dịp Lế 

hội 
10/3 âl 

II Thị xã Phú Thọ 0.045 0 0.045 0.07    

1 Bệnh viện thị xã         
Phú Thọ  

   0.07 Trạm 35/6kV TG 
Phú Thọ 

Lộ 673 Ưu tiên 
không 

cắt 
giảm 

CS khi 
thiếu 
nguồn 
ñiện 

2 Nhà máy nước               
Phú Thọ  

0.045 0 0.045  Trạm 35/6kV TG 
Phú Thọ 

Lộ 672 Cắt 
giảm 
CS 

theo 
Hợp 
ñồng 
mua 
bán 
ñiện 

III Huyện Thanh Ba  4.847 4.49 3.92 0    

1 Công ty CP xi 
măng Phú Thọ 
(Mở rộng SX vào 
QII 2009) 

2.58 2.37 2.59  Trạm 35/6kV TG 
ðồi Phướn 

Lộ 373 

2 Công ty TNHH 1 
thành viên chè               
Phú Bền 

2.02 1.92 1.18  Trạm 35/6kV TG 
ðồi Phướn 

Trạm110/35/22kV 
- E45 

Lộ 373 

Lộ 
373E45 

3 Công ty CP rượu 
ðồng Xuân  

0.197 0.15 0.1  Trạm 35/6kV TG 
ðồi Phướn 

Lộ 671 

Cắt 
giảm 
công 
suất 
theo 
Hợp 
ñồng 
mua 
bán 
ñiện 


